Tiết: 11     ;       Tuần: 11

Ngày kiểm tra: 

Ngày soạn:                                         KIỂM TRA 1 TIẾT   

                                                               VẬT LÝ LỚP 7

 Bước1: Mục tiêu đề kiểm tra, nội dung kiểm tra (các chủ đề):

          Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương I  môn Vật lý lớp 7 trong chương trình giáo dục phổ thông (Từ tiết 1 đến tiết 11 theo PPCT, tức là sau khi học xong bài 9)

Bước2: Hình thức kiểm tra: Kiểm tra 45 phút, kết hợp TNKQ và TL(70% TNKQ, 30% TL)

Bước3: Ma trận đề kiểm tra:

a).Trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình:

	                               Nội dung
	Tổng số tiết
	  Lí thuyết
	Tỉ lệ thực dạy
	Trọng số

	
	
	
	  LT
	  VD
	 LT
	VD

	1.Sự truyền ánh sáng 
	     5
	    4
	  2,8
	 2,2
	25,5
	20,0

	2.Ảnh của gương phẳng, gương lồi, gương lõm 
	     6
	    3
	  2,1
	 3,9
	19,1
	35,4

	                                   Tổng
	    11
	    7
	  4,9
	 6,1
	44,6
	55,4


b).Số câu hỏi và điểm số cho các cấp độ:

	Cấp độ
	Nội dung (chủ đề)
	Trọng số
	          Số lượng câu 

      (Chuẩn cần kiểm tra)
	Điểm        số

	
	
	
	  T.Số
	  TN
	   TL
	

	Cấp độ 1,2
	1. Sự truyền ánh sáng 

2. Ảnh của gương phẳng, gương lồi, gương lõm  
	   25,5

   19,1
	     5

     3 
	5(2,5)

Tg:10’

3(1,5)

Tg:6’ 


	
	   2,5

   1,5

	Cấp độ 3,4
	1. Sự truyền ánh sáng 

2. Ảnh của gương phẳng, gương lồi, gương lõm 
	   20,0

   35,4
	     3  

      6   
	 1(0,5)

  Tg:2’

 5(2,5)

  Tg:10’
	  2(2,0)

   Tg:12’

  1(1,0)

  Tg:5’


	   2,5

   3,5

	                              Tổng
	    100
	     16
	 14(7)

Tg:28’
	   3(3)

 Tg:17’
	  10

Tg:45’


                                            BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	Tên chủ   đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	                       Vận dụng
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Sự truyền ánh sáng  (5tiết)


	1.Nhận biết được góc tới 

2.Nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta

3.Nhận biết được nhìn thấy vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta


	4.Phát biểu được định luật truyền thẳng của ánh sáng

5.Giải thích được tại sao có bóng tối

 
	6. Giải thích được tại sao có bóng  nửa tối 

7.Giải thích được hiện tượng nguyệt thực


	8.Giải được bài tập: Biết tia tới vẽ tia phản xạ 
	

	Số câu hỏi
	3 (6’)

C1,6

C2,1

C3,2
	
	2 (4’) 

C4,3

C5,4 
	
	1(2’)

C6,5


	1(5’)

C7,16

 
	
	1(7’)

C8,17
	    8 

  (24’)

	Số điểm
	1,5
	
	1,0
	
	0,5
	1,0
	
	1,0 
	   5,0

(50,0%)

	2. Ảnh của gương phẳng, gương lồi, gương lõm  (6tiết)
	9.Nêu được các đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm

10. Nêu được các đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lồi
	11.Nêu được những đặc điểm chung về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
	12.Nêu được gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm

13.Nêu được ứng dụng chính của gương cầu lồi là tạo ra vùng nhìn thấy rộng

14.Nêu được ứng dụng của gương cầu lồi, gương cầu lõm trong đời sống
	
	

	Số câu hỏi
	2(4’)

C9,14

C10,13


	
	1(2’)

C11,12


	
	5 (10’)

C11,11

C12,10

C13,9

C9,8

C10,7
	1(5’)

C14,15


	
	
	   9 

 (21’)

	Số điểm
	1,0
	
	0,5
	
	2,5 
	1,0
	
	
	   5,0

(50,0%)

	TS câu hỏi
	5 (10’)
	
	3(6’)
	
	6(12’)
	2(10’)
	
	  1(7’)
	17(45’)

	TS điểm
	2,5
	
	1,5
	
	  3,0
	  2,0
	
	   1,0 
	  10,0

(100%)


Bước 4: Biên soạn câu hỏi theo ma trận:

Thứ…….ngày…….tháng……năm 2013


              KIỂM TRA 1 TIẾT

                                             MÔN : VẬT LÝ

	Điểm
	Lời phê của giáo viên

	
	


I.Trắc nghiệm khách quan: (7điểm)

*Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất:
Câu1: Trong những trường hợp sau đây, trường hợp nào mắt ta nhận biết được có ánh sáng?

a. Ban đêm, trong phòng kín, mở mắt và không bật đèn
b. Ban đêm, trong phòng có ngọn nến đang cháy, mắt nhắm
c. Ban ngày, trời nắng, mở mắt                            d. Ban ngày, trời nắng, nhắm mắt
Câu2: Trong trường hợp nào sau đây, ta có thể nhìn rõ một vật?

a. Từ vật phát ra ánh sáng nhưng giữa vật và mắt cách nhau một bức tường
b. Vật không phát ra ánh sáng và đặt trong phòng tối
c. Vật phát ra ánh sáng và đặt sau lưng người quan sát
d. Vật tự phát ra ánh sáng và đặt trước mắt người quan sát
Câu3: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đường truyền của ánh sáng trong không khí đồng chất?

a. Là đường gấp khúc                                  b. Là đường thẳng
c. Là đường cong bất kỳ                              d. Có thể là đường thẳng hoặc cong

Câu4: Khi chiếu ánh sáng vào một vật cản nhỏ, nếu ở sau vật cản có một vùng không nhận được  ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới, thì vùng đó gọi là gì?

a. Bóng tối                                     c. Vùng được chiếu sáng đầy đủ
b. Bóng nửa tối                              d. Vùng ranh giới giữa bóng tối và bóng nửa tối
Câu5: Khi chiếu ánh sáng vào một vật cản nhỏ, nếu ở sau vật cản có một vùng chỉ nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới, thì vùng đó gọi là gì?

a. Bóng tối                                     c. Vùng được chiếu sáng đầy đủ
b. Bóng nửa tối                              d. Vùng ranh giới giữa bóng tối và bóng nửa tối
Câu6: Chiếu một tia sáng lên gương phẳng, ta được tia phản xạ. Góc tới là góc được tạo bởi do:

a. Tia tới và mặt gương                                     b. Tia tới và tia phản xạ
c. Tia tới và pháp tuyến tại điểm tới                 d. Tia phản xạ và mặt gương

Câu7: Khi quan sát ảnh của một vật qua gương cầu lồi phải đặt mắt ở vị trí nào và hướng nhìn như thế nào?

a. Đặt mắt trước gương và nhìn vào mặt gương         

b. Đặt mắt sau gương và nhìn vào mặt sau của gương

c. Đặt mắt trước gương và nhìn vào vật

d. Đặt mắt sau gương và nhìn vào vật

Câu8: Đặt một vật trước một gương thấy ảnh của vật trong gương có kích thước lớn hơn vật. Hỏi gương đó là loại gương nào?
a. Gương cầu lõm                               b. Gương phẳng     

c. Gương cầu lồi                                  d. Có thể là một trong ba loại gương kể trên

d. Là đường thẳng song song với tia tới
Câu9: Hãy so sánh vùng nhìn thấy của gương cầu lồi và gương phẳng có cùng kích thước?

a. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi nhỏ hơn gương phẳng
b. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi bằng gương phẳng
c. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn gương phẳng
d. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi khi lớn hơn khi nhỏ hơn gương phẳng
Câu10: Chiếu một chùm tia tới song song vào một gương cầu lõm, chùm tia phản xạ có đặc điểm gì?

a. Song song                                        b. Hội tụ vào một điểm
c. Phân kỳ                                            d. Các kết luận a, b, c đều sai
*Dùng từ,  (hay cụm từ) thích hợp điền vào chỗ trống cho các câu sau đây:
Câu11: Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng ………………….trên màn chắn và……………………..

Câu12: Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng…………………..từ ảnh của điểm đó đến gương

Câu 13: Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi……………………………..

Câu14: Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm……………………………
II.Tự luận: (3điểm)

Bài1: Em hãy nêu một vật dụng là vận dụng của sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm và một vật dụng là vận dụng vùng nhìn thấy của gương cầu lồi?

Bài2: Em hãy giải thích vì sao hiện tượng nguyệt thực thường xảy ra vào đêm rằm Âm lịch?

Bài3: Trên hình vẽ: chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng, hợp với gương một góc bằng 600 . Em hãy vẽ tiếp trên hình vẽ tia phản xạ IR  và cho biết góc phản xạ bằng bao nhiêu độ?

                                                              Bài làm
Câu1:………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

Câu2:………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

Câu3:    

                           [image: image1.png]60




……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Bước5:

Đáp án
 I.Trắc nghiệm khách quan(7điểm)                                      13 nhỏ hơn vật

1 C   4 A   7A   10 B                                                             14 lớn hơn vật

2 D   5B    8A   11 không hứng được - lớn bằng vật

3 B   6 C   9C   12 bằng khoảng cách 

IITự luận : (3điểm)

Bài1: pha đèn pin   ;   gương chiếu hậu của xe máy, ô tô
Bài2: Vì đêm rằm: Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng mới có khả năng nằm trên cùng một đường thẳng. Trái Đất mới có thể chặn ánh sáng Mặt Trời không cho chiếu sáng Mặt Trăng

Bài3:
                 [image: image2.png]607




-Góc phản xạ bằng 300  

Bước 6: Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra: (Đối chiếu, thử lại và hoàn thiện đề kiểm tra)







Trường THCS Nhơn Mỹ


Họ và tên:…………………………..


Lớp 7A……











